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Phần I: MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài


Nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường là một trong những việc làm quan trọng góp phần nâng cao dân trí, đào tạo những con người mới của một đất nước đang trên đà hội nhập và phát triển. Năm học 2022 – 2023 ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh phong trào dạy học nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, độc lập suy nghĩ và sáng tạo, đề cao năng lực tự học của học sinh.

Trong các nhà trường phổ thông nói chung và trường Tiểu học nói riêng, môn Toán với tư cách là môn học độc lập, nó cùng với các môn học khác góp phần vào việc hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu rất quan trọng của nhân cách con người Việt Nam. Trong các môn học ở Tiểu học, môn Toán được coi là một môn học có vai trò quan trọng. Khả năng giáo dục của môn Toán rất to lớn, nó góp phần giúp học sinh phát triển tư duy lôgíc, bồi dưỡng các thao tác trí tuệ cần thiết để nhận biết thế giới hiện thực. 

Môn Toán là một môn học khó và cần thời gian nhiều, nó cung cấp khối lượng kiến thức rộng, đòi hỏi sự chính xác cao và luôn mang tính cập nhật theo thực tế nhu cầu cuộc sống đặt ra.

Chính vì môn Toán có tác dụng to lớn như vậy nên ở mỗi bậc học môn Toán chiếm một thời lượng lớn. Trong chương trình toán ở Tiểu học cũng như chương trình toán lớp 3 gồm 4 mạch kiến thức cơ bản: Trong đó giải các bài toán có lời văn có vị trí đặc biệt quan trọng. Việc dạy học giải toán giúp học sinh có điều kiện rèn luyện và phát triển năng lực tư duy, phương pháp suy luận và những phẩm chất cần thiết của con người mới.

Giải toán là một mạch kiến thức cơ bản của toán học nó không chỉ giúp cho học sinh thực hành vận dụng những kiến thức đã học mà còn rèn cho học sinh khả năng diễn đạt ngôn ngữ qua việc trình bày lời giải một cách rõ ràng, chính xác, khoa học, thông qua việc giải toán có lời văn học sinh được giáo dục nhiều mặt trong đó có ý thức đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Ngày nay, trong quá trình dạy học chương trình sách giáo khoa mới đòi hỏi người giáo viên cần vận dụng những phương pháp dạy học mới (Phương
pháp dạy học tích cực). Xuất phát từ định hướng đổi mới phương pháp dạy học phù hợp đặc điểm từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, tự rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.


Tuy nhiên trong quá trình dạy học, người giáo viên còn vận dụng phương pháp dạy học truyền thống dẫn đến kết quả giảng dạy chưa đạt yêu cầu làm giảm hứng thú học tập của học sinh. Đây là một khó khăn không nhỏ đối với giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học hiện nay. Là một giáo viên đã trực tiếp giảng dạy nhiều năm tôi nhận thấy mình phải có trách nhiệm trong việc hướng dẫn  học sinh để các em đạt được kết quả học tập cao.

Xuất phát từ yêu cầu quan trọng của môn học và tình hình thực tế việc dạy và học Toán như trên, tôi đã đi nghiên cứu đề tài:


“Hướng dẫn học sinh lớp 3 giải những dạng toán điển hình gắn với tình huống thực tế.”
II. Mục đích nghiên cứu


- Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lí của học sinh khi học Toán

- Phân tích nguyên nhân học sinh học chưa tốt môn Toán.

- Tập dượt bồi dưỡng nghiên cứu khoa học cho bản thân.

- Đề xuất một số biện pháp giúp học sinh yếu kém khắc phục khó khăn khi giải các bài toán điển hình ở lớp 3, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Toán ở Tiểu học.
III. Đối tượng nghiên cứu

Năm học 2022 - 2023 tôi được phân công giảng dạy lớp 3N, trường Tiểu học Nam Thành Công  nên đối tượng tôi chọn để nghiên cứu là học sinh lớp 3N do tôi chủ nhiệm.


IV. Phạm vi nghiên cứu

      Nội dung giải toán được sắp xếp hợp lý, đan xen phù hợp với các mạch kiến thức khác song vì điều kiện và thời gian có hạn nên tôi chỉ tiến hành nghiên cứu về nội dung và phương pháp dạy học giải toán có lời văn có nội dung hình học và giải bài toán có đến hai bước tính gắn với thực tế ở lớp 3, từ đó có biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém khắc phục khó khăn.


V. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu chuẩn chương trình nội dung dạy học các bài toán có lời văn có nội dung hình học và giải bài toán có đến hai bước tính gắn với thực tế  ở lớp 3.

- Nghiên cứu chỉ đạo chung về phương pháp giảng dạy môn toán theo chương trình mới. Áp dụng với sách Toán 3 Cánh Diều.
- Điều tra những khó khăn mà giáo viên và học sinh thường mắc.

- Đề xuất những biện pháp khắc phục.


VI. Phương pháp nghiên cứu


Trong qua trình nghiên cứu tôi có sử dụng một số phương pháp sau:
- Phương pháp nghiên cứu luận: Nghiên cứu các cơ sở phương pháp luận, các tài liệu, tạp chí có liên quan đến việc đổi mới phương pháp dạy học. 
    Bên cạnh các phương pháp vẫn sử dụng từ trước đến nay như: Phương pháp gợi mở, vấn đáp; Phương pháp giải quyết vấn đề; Phương pháp điều tra khảo sát thực tế; Phương pháp luyện tập, thực hành; Phương pháp phân tích ngôn ngữ, tôi chú trọng tới các điểm nhấn quan trọng khi dạy chương trình mới như sau:
- Tổ chức quá trình dạy học theo hướng kiến tạo phù hợp với năng lực nhận thức cách thức học tập khác nhau của cá nhân học sinh tạo điều kiện cho người phát huy tính tích cực, độc lập và năng lực toán học.

- Linh hoạt trong việc vận dụng các phương pháp , kỹ thuật dạy học tích cực,…có thể với hoạt động trải nghiệm và sử dụng nhiều phương tiện hỗ trợ quá trình dạy học.
- Sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học theo tiến trình tổ chức cho học sinh hoạt động trải nghiệm, khám phá, phát hiện bên cạnh hoạt động ứng dụng toán học vào thực tiễn.

- Dạy học toán 3 không phải là quá trình áp đặt một cách cứng nhắc mà là một quá trình linh hoạt và có tính “ mở “, tạo môi trường cho giáo viên và học sinh thỏa sức sáng tạo.
Phần II:  NỘI DUNG


I. CƠ SỞ LÝ LUẬN


1. Vai trò của dạy học giải toán ở Tiểu học nói chung và giải các bài toán có lời văn ở lớp 3 nói riêng:

- Dạy học giải toán ở Tiểu học nhằm giúp  học sinh biết cách vận dụng những kiến thức về toán và các tình huống thực tiễn đa dạng, phong phú những vấn đề thường gặp trong đời sống.


- Nhờ giải toán học sinh có điều kiện rèn luyện và phát triển năng lực tư duy, rèn luyện phương pháp suy luận và những phần cần thiết vì giải toán là một hoạt động bao gồm những thao tác xác lập mối quan hệ giữa các dữ liệu, giữa cái đã cho và cái cần tìm. Trên cơ sở đó chọn được phép tính thích hợp và trả lời đúng câu hỏi của bài toán.

- Dạy học giải toán giúp học sinh phát hiện giải quyết vấn đề, tự nhận xét so sánh, phân tích, tổng hợp rút ra quy tắc ở dạng khái quát.


- Trong chương trình Toán 3 thì giải toán cũng là một mạch kiến thức khác và có ý nghĩa đặc biệt trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt qua việc giải các bài toán có nội dung hình học và giải bài toán có đến hai bước tính là các dạng toán có ý nghĩa thực tiễn liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Vì vậy nó được coi là cầu nối giữa toán học và thực tiễn, chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong chương trình Toán 3.


2. Nội dung dạy các bài toán điển hình có nội dung hình học và giải bài toán có đến hai bước tính. 

a. Nội dung dạy các bài toán điển hình có nội dung hình học được học thành 3 tiết gồm cả lý thuyết,  thực hành và luyện tập được học ở học kỳ 1. Cụ thể:     + Hình tam giác, hình tứ giác.
           + Chu vi hình tam giác và tứ giác.

          + Hình chữ nhật. Hình vuông.


+ Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông.

b. Nội dung dạy giải bài toán có đến hai bước tính được học 2 tiết, cụ thể:


+ Tiết 1: Làm quen với bài toán giải bằng hai bước tính  (giải bằng phép tính cộng và phép tính trừ, nhân và chia.)

+ Tiết 2: Vận dụng luyện tập, thực hành để giải quyết một số bài toán và tình huống gắn với thực tiễn.

3. Yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt được:

a. Bài toán có nội dung hình học:

- Biết tính chu vi hình tam giác và chu vi hình tứ giác.


- Biết tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông (theo quy tắc).


b. Giải bài toán có đến hai bước tính:

- Học sinh biết giải và trình bày bài giải các bài toán có lời văn, có đến hai bước tính liên quan đến 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia . 
          c. Học sinh vận dụng để giải quyết các bài toán và tình huống gắn với thực tiễn.

4. Các dạng bài tập


a. Các bài tập có nội dung hình học ở học kỳ 1:

- Bài tập về “Nhận biết hình” (nhận dạng hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông ). 

- Bài tập về “xếp ghép hình” chẳng hạn từ  xếp thành các hình từ các que tính  như ở trang 104  sách toán 3 Cánh Diều.
Ví dụ: Bài 1,2  trang 106  - Toán 3.

- Bài tập về  Tính chu vi hình tam giác, tứ giác (theo quy tắc)

- Bài tập về :Tính chu vi các hình chữ nhật, hình vuông (theo quy tắc)

- Bài tập về “Giải quyết các vấn đề trong thực tế cuộc sống” chẳng hạn:

+ Tính chu vi vườn hoa, vườn rau. ( Bài 3 sách Toán 3 trang 106 )

+ Tính chu vi tấm lưới thép, sân bóng rổ. ( Bài 3 và 4 trang 112, bài 5 trang 114 sách Toán 3 . )

         b. Các dạng điển hình giải bài toán có đến hai bước tính ở học kỳ 1:

- Dạng 1: Là dạng của toán hợp giải bằng hai phép tính. Bài toán được xây dựng từ hai bài toán đơn là “ nhiều hơn (  ít hơn )  và gộp.

+ Dạng 2: Là dạng của toán hợp giải bằng hai phép tính. Bài toán được xây dựng từ hai bài toán đơn là “ gấp (  giảm  ) một số lần  và gộp ( hoặc so sánh nhiều hơn , ít hơn ).
           + Dạng 3: Nêu các tình huống gắn với thực tiễn để giải bài toán bằng 2 phép tính.
5. Phương pháp dạy học giải bài toán điển hình ở lớp 3:
 - Phương pháp dạy học toán là cách thức hoạt động của giáo viên và học sinh nhằm đạt được mục tiêu dạy học toán.

- Phương pháp dạy học toán là sự vận dụng một cách hợp lý phương phương pháp dạy học theo đặc trưng bộ môn toán mà còn vận dụng  linh hoạt các phương pháp dạy học sau: Phương pháp thực hành luyện tập gợi mở, vấn đáp, giảng giải, minh họa.

- Sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học theo tiến trình tổ chức cho học sinh hoạt động trải nghiệm, khám phá, phát hiện bên cạnh hoạt động ứng dụng toán học vào thực tiễn.

II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Thực trạng việc dạy học giải toán có lời văn của giáo viên

- Muốn học sinh học tập đạt kết quả thì vấn đề đặt ra cần phải đề cập đến là phương pháp giảng dạy, là cách thức tổ chức hoạt động học tập cho học sinh và quan trọng hơn cả là người giáo viên có trình độ kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm giảng dạy… được áp dụng trong năm học đầu tiên chương trình sách giáo khoa mới đối với học sinh lớp 3.

- Qua điều tra thực tế dạy học môn Toán của giáo viên khối 3 trường Tiểu học Nam Thành Công , tôi nhận thấy một thực trạng  như sau:


+ Về trình độ giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong quá trình giảng dạ có nhiều cố gắng đạt mục tiêu bài dạy, có ý thức nâng cao tay nghề.


+ Xong việc vận dụng những kiến thức đã có vào việc giảng dạy còn có lúc hạn chế, lúng túng, vụng về, thiếu linh hoạt.


+ Năng khiếu sư phạm còn hạn chế dẫn đến việc hướng dẫn học sinh giải bài toán đôi khi còn rườm rà, thiếu chính xác. Kiến thức cơ bản nhiều khi chưa được quan tâm đầy đủ, sự đầu tư vào các bài dạy chưa nhiều do chương trình mới và phương pháp cũng có sự thay đổi nên giáo viên chưa thích ứng kịp, dẫn đến chất lượng giờ dạy chưa cao như mong muốn.

VD: Khi hướng dẫn học sinh giải toán, giáo viên chưa khuyến khích học sinh tìm nhiều cách giải khác nhau, chưa cho học sinh thấy được ý nghĩa thực tiễn của nó trong cuộc sống.
2. Thực trạng việc học giải toán điển hình có nội dung hình học và giải bài toán có đến hai bước tính gắn với tình huống thực tế của học sinh lớp 3.


Trong khi nghiên cứu đề tài này tôi đã điều tra học sinh lớp 3N của trường Tiểu học Nam Thành Công. Tôi nhận thấy học sinh yếu, kém giải toán có lời 
văn có nội dung hình học và bài toán gắn với thực tế  hay mắc phải sai lầm như sau:


- Học sinh chưa đọc kỹ đề bài, xác định yêu cầu bài toán chưa đúng, không biết bài toán thuộc loại toán nào dẫn đến việc áp dụng công thức, quy tắc nhầm, lẫn lộn với nhau, kết quả giải toán bị sai.


+ Khi bài toán yêu cầu tính chu vi hình chữ nhật thì lại áp dụng quy tắc tính chu vi hình vuông và ngược lại khi bài toán yêu cầu tính chu vi hình vuông thì lại áp dụng quy tắc quy tắc tính chu vi hình chữ nhật.


+ Khi bài toán yêu cầu tính chu vi hình vuông và chu vi hình chữ nhật thì học sinh yếu, kém không nắm chắc quy tắc để vận dụng quy tắc tính, nhầm công thức.
          + Trong bài giải bài toán về chu vi các hình (Bài 3,4  trang 112 - Toán 3) khi viết tên đơn vị đo, các em còn bỏ sót, nhầm lẫn. Thông thường kích các cùng đơn vị đo nào thì chu vi có cùng đơn vị đo đó nhưng các em còn lẫn lộn đơn vị đo. Bên cạnh đó các em còn nhầm đơn vị do chưa gắn bài toán với thực tế.

+ Ví dụ : Chu vi khung ảnh Bác Hồ treo trên lớp tính ra đơn vị mét là sai so với thực tế. 

             Hay Chu vi sân bóng rổ  tính ra đơn vị xăng ti mét cũng  là sai so với thực tế. 

- Học sinh yếu kém nhận diện hình chậm, không hiểu thuật ngữ toán học, không biết bài đã cho dữ kiện nào để áp dụng vào giải toán. Không nắm được các thao tác giải toán, không biết tư duy bài toán (bằng lời hoặc hình vẽ) nên trình bày sai lời giải, sai bài toán, đáp số sai, thiếu.

- Học sinh yếu chưa vận dụng được công thức tính chu vi xuôi và ngược  vào giải các bài toán hình học.
- Ngoài ra còn một số bài toán đòi hỏi học sinh phải tư duy tìm các công thức đã cho để giải. Khả năng giải bài toán mang tính chất tồng hợp kiến thức của các em còn kém, các em quên mất kiến thức cũ liên quan nên giải bài toán có hai bước  tính nên bị sai.
3. Một số nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên:
a. Nguyên nhân khách quan
- Một số gia đình chưa thực sự quan tâm động viên các em kịp thời cũng như tạo điều kiện tốt hơn để các em học tập. 
b. Nguyên nhân chủ quan

- Giáo viên: Trong giảng dạy, một số giáo viên vận dụng các phương pháp dạy học chưa linh hoạt, nhịp độ giảng dạy quá nhanh khiến học sinh chậm  không theo kịp. Việc đầu tư cho chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế, chưa nắm vững yêu cầu về phương pháp và kỹ năng của việc giải các bài toán, chưa quan tâm nhiều đến học sinh yếu, kém.
- Học sinh:

+ Sự phát triển nhận thức của một số em còn chậm, không đồng đều, hoạt động tư duy logic kém, chưa tập trung, chưa chăm học dẫn đến học toán kém và không thích học toán.

+ Việc lĩnh hội kiến thức ở các lớp trước chưa đầy đủ, còn những lỗ hổng về kiến thức. Một số em có thái độ học tập chưa tốt, ngại cố gắng, thiếu tự tin. 
+ Ngoài ra, có em do sức khỏe chưa tốt, gia đình chưa quan tâm đến việc học hành của các em. Một số phụ huynh do không nắm được cách giải toán ở tiểu học nên không hướng dẫn được cho các em hoặc hướng dẫn các em những cách giải toán của bậc Trung học cơ sở.


Có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả dạy và học xong đây chỉ là một số nguyên nhân mà trong chương trình công tác và nghiên cứu làm đề tài 
tôi phát hiện ra. Những nguyên nhân trên tác động lẫn nhau làm giảm hứng thú học tập của học sinh, làm cho cac em thiếu tự tin cố gắng vươn lên dẫn đến kết quả học tập chưa được tốt. Để khắc phục những tồn tại trên cần phải có biện pháp khắc phục hợp lí.
III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 3  GIẢI NHỮNG DẠNG  TOÁN ĐIỂN HÌNH GẮN VỚI TÌNH HUỐNG THỰC TẾ.

Việc dạy học giải toán ở tiểu học là giúp học sinh tự tìm hiểu được mối quan hệ giữa cái đã cho và cái phải tìm, mô tả quan hệ đó bằng cấu trúc ghép tính cụ thể, thực hiện phép tính, trình bày lời giải bài toán. Giáo viên cần phải tổ chức cho học sinh nắm vững khái niệm toán học, cấu trúc phép tính, các thuật ngữ…Tổ chức cho học sinh thực hiện các bước giải toán. Vậy qua quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài tôi xin đưa ra một số biện pháp sau đây.
1. Trang bị những công thức, quy tắc, kỹ năng giải toán: 

Đây là vấn đề vô cùng quan trọng trong việc truyền tải kiến thức cho học sinh, thay thế cho việc giáo viên áp đặt kiến thức cho học sinh buộc học sinh phải thuộc lòng những điều giáo viên thuyết trình (phương pháp dạy học truyền thống) bằng việc giáo viên là người dẫn dắt các em tự mình tìm tòi khám phá kiến thức mới (phương pháp dạy học tích cực). 


Đối với loại toán có nội dung hình học thì khả năng nhận biết các đặc điểm của một hình vẽ là rất quan trọng. Từ đó các em mới tiếp cận được kiến thức mới một cách chủ động. Cụ thể:
*Khi dạy về “chu vi hình tam giác và hình tứ giác ”: 
+ Giáo viên cần tổ chức cho các nhóm học sinh tự đo và tính độ dài các cạnh của hình tam giác và tứ giác thông qua hình vẽ.
+ Học sinh tự tìm hiểu khám phá ra cách tính chu vi hình tam giác và tứ giác.
+ Giáo viên chỉ là người chốt lại kiến thức và có thể giúp học sinh nhớ rõ các ký hiệu chữ và số trên hình vẽ. 
+ Học sinh tự ghi nhớ quy tắc và luyện tập thực hành, vận dụng linh hoạt trong các tình huống cụ thể.

Bài tập VD: Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi của hình tam giác và hình tứ giác.       

Với bài tập này học sinh chỉ cần vận dụng đúng quy tắc vừa tìm được là giải được ngay. Cũng có những bài toán đòi hỏi học sinh phải có khả năng tư duy thì mới giải được. Do vậy, giáo viên cần rèn cho các em kỹ năng này để các em hiểu được bản chất của các quy tắc hay công thức thì các em mới nhớ lâu, vận dụng tốt được. 
*Khi dạy bài về “chu vi hình chữ nhật và hình vuông”: 

+ Giáo viên cần tổ chức cho các nhóm học sinh đọc tên và nhận biết hình chữ nhật, hình vuông ( liên hệ với bài vừa học buổi trước.) Học sinh cũng nêu được kích thước các cạnh trên hình vẽ.

+ Giáo viên tổ chức cho các nhóm học sinh tự tính chu vi của hình chữ nhật và hình vuông dựa vào cách tính chu vi hình tứ giác đã học ở bài trước.

+ Giáo viên hướng dẫn gợi mở để học sinh đưa ra quy tắc tính chu vi dựa vào đặc điểm về các chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật hay cạnh của hình vuông. ( Sách Toán 3 trang 111 ).
+ Học sinh có thể nhận biết hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt khi chiều dài bằng chiều rộng. Từ đó có thể lập công thức tính chu vi hình vuông dựa vào công thức tính chu vi hình chữ nhật.( Đây là phần sáng tạo dành cho học sinh giỏi. )

+ Qua đó học sinh tự tìm hiểu khám phá ra cách tính chu vi hình chữ nhật và hình vuông.
+ Giáo viên chỉ là người chốt lại kiến thức và giúp học sinh tự ghi nhớ quy tắc và luyện tập thực hành, vận dụng linh hoạt trong các tình huống cụ thể.

Bài tập VD: Một sân bóng rổ có dạng hình chữ nhật với chiều dài 28m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 13m. Tính chu vi của sân bóng rổ đó?
    Với bài tập này không áp dụng được ngay công thức tính chu vi hình chữ nhật đòi hỏi học sinh phải có khả năng tư duy lựa chọn các bước giải cho bài toán. Giáo viên cũng có thể tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm đôi làm bài và trao đổi bài giải với bạn.
Bài giải: Chiều rộng sân bóng rổ là:  28 -  13 = 15 ( m )

               Chu vi sân bóng rổ là :      ( 28 + 15 ) x 2 = 86 ( m )

                                                 Đáp số : 86 m

*Khi dạy bài : Giải bài toán có đến hai bước tính:
Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh phân tích đề để biết đề bài yêu cầu tính cái gì? Bài toán thuộc dạng toán gộp của dạng toán đơn nào?
Ví dụ 1 : Anh sưu tập được 35 vỏ ốc. Em sưu tập được ít hơn anh 16 vỏ ốc. Hỏi cả hai anh em sưu tập được bao nhiêu vỏ ốc?
+ Đây là bài toán ở dạng “ít hơn “ và ”  gộp”  thì ta thực hiện 2 bước:
Bước 1: Tìm số vỏ ốc em sưu tập được. ( bằng phép trừ ).

Bước 2: Tìm số vỏ ốc cả hai anh em sưu tập được. ( bằng phép cộng ).

Từ đó các học sinh có bài giải và phép tính phù hợp với bài toán liên quan đến phép trừ và phép cộng.

Ví dụ 2 : Xe ô tô nhỏ chở được 7 người. Xe ô tô to chở được số người gấp 5 lần xe ô tô nhỏ. Hỏi cả hai xe ô tô chở được bao nhiêu người?
 + Đây là bài toán ở dạng “ gấp lên một số lần “ và “gộp “ thì ta thực hiện 2 bước:

Bước 1: Tìm số người xe ô tô to chở được. ( bằng phép nhân ).

Bước 2: Tìm số người cả hai xe ô tô chở được. ( bằng phép cộng ).

Từ đó  học sinh cũng có bài giải và phép tính phù hợp với bài toán liên quan đến phép nhân và phép cộng.
   *Điều quan trọng chủ yếu khi dạy giải toán là dạy học sinh biết cách giải bài toán (phương pháp giải toán). Giáo viên không được làm thay, không được áp đặt cách giải, cần phải tạo cho học sinh tự tìm ra cách giải bài toán tập trung vào 3 bước:


+ Tính toán để biết bài toán cho gì, hỏi gì, yêu cầu gì?

+ Tìm cách giải thông qua việc thiết lập mối quan hệ giữa các dữ kiện của 

bài toán (giả thiết) với yêu cầu của bài (kết luận) để tìm ra phép tính tương ứng.
+ Trình bày bài giải, viết câu lời giải, phép tính trung gian và đáp số.
2. Biện pháp hình thành và rèn luyện kĩ năng giải toán:

-  Để giải được các bài toán có đến hai bước giải, giáo viên cần hướng dẫn các em tư duy từ cái đã biết để tìm cái chưa biết, rèn cho học sinh óc suy luận, phán đoán.
- Hướng dẫn phân tích đề bài toán: Là một kỹ năng quan trọng và cần thiết.
Biết phân tích và tóm tắt bài toán bằng cách ghi các dữ kiện đã cho và câu hỏi của bài toán dưới dạng ngắn gọn nhất. Hoặc tóm tắt bài toán  bằng sơ đồ đoạn thẳng. Qua tóm tắt học sinh có thể nêu lại được bài toán, từ đó lập kế hoạch giải. 

Hai ví dụ ở trên:
Ví dụ 1: Có thể hướng dẫn học sinh tóm tắt bằng sơ đồ:

Anh :                       35 con ốc                                          ? con

 Em:                                                       16 con                       

                                                    Bài giải

Số vỏ ốc em sưu tập được là :                   35 – 16 = 19 ( vỏ ốc )

 Số vỏ ốc cả hai anh em sưu tập được là:  35 +  19 = 54 ( vỏ ốc )

                                                                        Đáp số: 54 vỏ ốc.               
Ví dụ 2: Có thể hướng dẫn học sinh tóm tắt bằng sơ đồ:

Ô tô nhỏ :    7 người                                                                              ? người
Ô tô to   :                                                                         

                                                    Bài giải

Số người mà xe ô tô to chở được là :                   7  x  5 =  35  ( người  )

 Cả hai xe chở được số người là:                        35 +  7 = 42  ( người  )

                                                                        Đáp số: 42 người.               
Muốn giải được tốt các bài toán này yêu cầu học sinh phải tìm hiểu, phân tích kỹ đầu bài (biết tóm tắt và trình bày bài toán thông qua tóm tắt) lập được kế hoạch bài giải bài toán và kỹ năng vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học vào giải các bài toán có đến hai bước tính. Do vậy giáo viên nhất thiết phải sử dụng biện pháp này nhằm rèn cho học sinh những kỹ năng trên giúp các em có khả năng giải nhiều dạng toán khác nhau. 

3. Biện pháp hướng dẫn học sinh trình bày bài giải:
*Sau khi đã có những kỹ năng phân tích bài toán và lập được kế hoạch giải 

cho bài toán thì việc thực hiện cách giải và trình bày bài giải cũng là yếu tố quan trọng. Vậy làm như thế nào để câu trả lời của bài toán không bị sai, phép tính chính xác, ghi đáp số với kết quả phép tính có danh số kèm theo. Giáo viên cần 
hướng dẫn các em tìm ra các câu lời giải khác nhau nhưng biết trả lời ngắn, gọn mà đủ ý
*Khi trình bày bài giải giáo viên nên khuyến khích các em tìm ra nhiều cách giải. Sau đó hướng dẫn các em vào cách giải, cách trình bày bài giải ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu nhất, lời giải hợp lý nhất để tránh cho học sinh yếu trả lời bài toán sai thì giáo viên phải hướng dẫn học sinh đọc kỹ đề bài để biết bài toán cho gì ? Bài toán yêu cầu làm như thế nào dựa vào câu hỏi của bài toán để ghi câu trả lời cho đúng thực hiện phép tính ghi danh số kèm theo chính xác để đáp số bài toán không bị sai theo.
*Với bài toán trong khi giải cần đổi đơn vị đo thì giáo viên cần hướng dẫn và yêu cầu học sinh nhắc lại cách đổi đã học về đại lượng ấy. Qua đó củng cố những kiến thức có liên quan đến giải toán điển hình có ý nghĩa thực tiễn. Từ đó các em sẽ trình bày đúng bài giải. 

Khi học giải toán xong thì giáo viên phải cho học sinh kiểm tra cách giải và kết quả là yêu cầu không thể thiếu khi giải toán và trở thành thói quen đối với học sinh ngay từ tiểu học. Việc này nhằm phân tích (thử lại) cách giải hay đúng sai Khi đã có những kỹ năng giải toán tốt giáo viên cần dạy cho học sinh những thủ thuật giải toán trong từng khâu, từng bước giải.

4. Biện pháp tăng cường các yếu tố thực tế cuộc sống vào trong các bài giảng:
- Việc tăng cường các yếu tố thực tế cuộc sống vào trong các bài giảng giúp cho học sinh có cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho các em. Từ đó các em biết cách thực hành ứng dựng các kiến thức toán học vào thực tiễn, tạo hứng thú và niềm yêu thích khi học toán.
Ví dụ:

+ Khi dạy hình chữ nhật, hình vuông giáo viên cho các em tìm các đồ dùng trong thực tế có hình chữ nhật hay hình vuông.

+ Khi dạy chu vi hình chữ nhật, hình vuông giáo viên có thể tổ chức các hoạt động nhóm đo và tính chu vi quyển vở, mặt bàn hay sân bóng, bồn hoa  của trường…

+ Khi dạy về các bài toán có đến hai bước tính giáo viên có thể yêu cầu học sinh nêu các tình huống trong thực tế có sử dụng các phép tính cho trước như:
· 4  x  2  =  8  ( chân )                          8   +  2  =  10 ( chân )  

Hai con thỏ và một con gà có bao nhiêu cái chân?

*Ngoài ra những biện pháp đã nêu ở trên để có kết quả học tập tốt thì mỗi giáo viên cần có tâm huyết với nghề, có nghệ thuật sư phạm, có trách nhiệm trước học sinh. Đặc biệt là phải biết vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực, phải luôn tự bồi dưỡng trau dồi nâng cao trình độ nhận thức cho bản thân.


IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC


Với những biện pháp trên tôi đã thu được kết quả nhất định, học sinh giải các bài toán có nội dung hình học và giải toán có đến hai bước tính ngày càng tiến bộ. Học sinh có tư  duy sáng tạo, tìm hiểu đúng yêu cầu của đề bài, trình bày bài giải đúng theo yêu cầu của bài toán.

Lớp tôi đã có nhiều tiến bộ trong  việc giải các bài toán điển hình nói ở trên. Nhiều học sinh hăng hái tích cực tham gia vào các hoạt động học, không còn sợ học môn toán. Sau đây là kết quả khảo sát giữa kỳ 1 và cuối kỳ 1 của học sinh lớp 3 N. Tuy kết quả này chưa thực sự được như mong muốn song bản thân tôi cũng thấy vui và tự tin vào việc làm của mình về sáng kiến kinh nghiệm mà mình đã thực hiện ngay trong năm đầu tiên thực hiện chương trình phổ thông mới.
MÔN TOÁN
Lớp 3 N -  Số HS: 53 
	
	Điềm 9 – 10
	Điểm 7 – 8
	Điểm 5 – 6
	Điểm 3 – 4



	Giữa Kỳ I
	21 (40%)
	18 (34%)
	11( 21%)
	3 (5%)

	Cuối Kỳ I
	29 (55%)
	21 (40%)
	3 (5%)
	0

	Giữa Kỳ II
	  37 (70%)
	    15 (28%)
	1 (2%)
	0


Phần III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

I. Kết luận

Nội dung dạy học giải các dạng toán điển hình  là một trong những nội dung dạy học quan trọng . Đây là nội dung dạy học tương đối khó với giáo viên và học sinh. Mà rèn kĩ năng giải toán tốt cho học sinh lớp 3 không những giúp các em phát triển tư duy sáng tạo mà còn giúp học sinh biết và vận dụng được phương pháp giải toán trong thực tế cuộc sống và giúp các em vận dụng các kiến thức học được trong nhà trường vào cuộc sống hàng ngày.
Để đạt được kết quả cao trong tiết dạy, giáo viên cần đầu tư thời gian và biết vận dụng các phương pháp dạy học phù hợp với mỗi nội dung dạy học, giúp học sinh phát huy được tính tự giác, tích cực, chủ động và hứng thú trong học tập. Người giáo viên phải kiên trì vượt khó, tìm tòi sáng tạo, thực sự say mê nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao, đặt chất lượng học tập của học sinh lên hàng đầu.

- Phải nghiên cứu kỹ bài dạy, xác định đúng kiến thức của bài, thiết kế kế hoạch bài học phù hợp với trình độ của học sinh lớp mình phụ trách. Tổ chức hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa người học. Sau mỗi bài cần nhấn mạnh, khắc sâu kiến thức cơ bản trọng tâm và đề ra phương pháp vận dụng thực hành chung cho từng dạng toán.

- Khi dạy giải toán cần rèn cho học sinh đọc kỹ đề bài, hiểu đề bài, nhận biết được dữ liệu đã cho và yêu cầu cần tìm trong mỗi bài toán, nhận biết mối 
quan hệ giữa các đại lượng trong bài. Hiểu và nhận biết được các từ, thuật ngữ, khái niệm toán học…Biết tóm tắt và giải toán bằng sơ đồ, hình vẽ.

- Thường xuyên hệ thống, củng cố lại kiến thức thông qua các tiết ôn tập, luyện tập để rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh. Từ đó giúp các em nhận dạng dễ dàng và nắm vững phương pháp, cách giải của từng loại toán có lời văn.

Bên cạnh đó giáo viên luôn quan tâm phát triển năng lực cho học sinh, vận dụng các kiến thức học được vào thực tế cuộc sống.

II. Khuyến nghị
 Hiện nay, theo xu thế đổi mới của ngành giáo dục: Yêu cầu phải đổi mới nội dung chương trình, đổi mới về phương pháp, đổi mới về trang thiết bị dạy học. Do đó tôi có một số đề xuất như sau:

1. Về nội dung, chương trình và sách giáo khoa

Nội dung và thời lượng dạy học giải các dạng giải toán có đến hai bước tính còn quá ít . Do vậy để rèn được kỹ năng giải toán  tốt hơn cho tất cả các đối tượng học sinh, không phải là việc làm dễ đối với mỗi giáo viên khi dạy. Chính vì thế giáo viên cần nghiên cứu kỹ và tìm ra phương pháp dạy học phù hợp với nội dung mỗi tiết bài cụ thể. Các nhà trường cũng như các giáo viên đành phải tận dụng quỹ thời gian của hai buổi trong 5 ngày /tuần để rèn kỹ năng giải bài toán cho học sinh tuy nhiên chưa thực sự có hệ thống.
2. Về phương pháp

Giáo viên phải biết sử dụng kết hợp các phương pháp dạy học phù hợp với nội dung mỗi bài cũng như đối với từng đối tượng học sinh. Kết hợp các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, giúp học sinh biết sử dụng tư duy tái hiện, tư duy sáng tạo và tư duy tích cực. Dạy và học gắn với thực tế cuộc sống.
3. Về đồ dùng dạy học

Giáo viên nên sử dụng phối hợp nhiều phương tiện dạy học hiện đại và các hình thức tổ chức dạy học phong phú để kích thích sự hứng thú học tập của học sinh.

4. Đối với nhà trường

- Nên tổ chức nhiều chuyên đề hơn cho giáo viên tham dự và học hỏi.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên có điều kiện sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại trong từng tiết học.
- Bổ sung đồ dùng dạy học và nâng cấp đường truyền Internet.
5. Đối với các cấp quản lý và giáo viên dạy:
- Nên tổ chức các lớp tập huấn, tổ chức chuyên đề nhiều hơn trong năm học để giáo viên có thêm kinh nghiệm giảng dạy.

- Cung cấp tài liệu, chuyên san kịp thời cho giáo viên nghiên cứu và học tập.
          - Để thực hiện được công việc này thì giáo viên chủ nhiệm phải theo dõi, uốn nắn các em, hướng dẫn các em thực hành thường xuyên nhất là đối với học sinh yếu.
          - Cần chú ý những học sinh cá biệt vì các em chậm chạp hơn so với các bạn trong lớp, giáo viên nên hướng dẫn cho em nhiều hơn hoặc chỉ định bạn học giỏi giúp đỡ em nhiều hơn để em thực hiện được như các bạn. 
  Trên đây là một số biện pháp tôi đã thực hiện nghiên cứu và tích lũy và vận dụng. Trong quá trình nghiên cứu, do khả năng bản thân có hạn nên không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cấp quản lý và bạn bè đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hoàn thiện hơn.
         Tôi xin chân thành cảm ơn !

                                                               Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023
                                                  Người viết

                                                   Nguyễn Thu Huyền 
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